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Tên người hướng dẫn: 
Thời gian thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: ngày 02 tháng  01 năm 2015
- Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2015
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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PHẦN NỘI DUNG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Xuất phát điểm:
Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để các thế hệ kế thừa có thể trở thành những người làm chủ tương lai của đất nước, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm có hiệu quả hơn, chất lượng hơn, sinh động hơn, tích cực hơn và tránh sự nhàm chán trong giờ học… Đó chính là ý nghĩa, là mục tiêu đầu tiên của việc viết sáng kiến kinh nghiệm này.
Để nâng cao chất lượng dạy và học của thầy – trò, để học phải đi đôi với hành, để thực hiện sự tương tác trong quá trình dạy và học của thầy và trò, lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh… 

Do đó người giáo viên cần phải biết cách sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để kích thích năng lực tự học của học sinh, với nội dung và thời lượng cố định nhưng vẫn truyền tải đầy đủ những kiến thức theo quy định mà còn khắc sâu nhưng kiến thức ấy, và tạo điều kiện cho các em học sinh ứng dụng được những kiến thức đã học vào trong thực tiễn. 

1.2.Lý do:
Lý do thứ nhất là học sinh không thể tự tạo ra cho mình sự chủ động, tích cực trong học tập mà phải có sự hỗ trợ giúp đỡ của giáo viên trong quá trình tiếp thu kiến thức thông qua việc tổ chức các hoạt trên lớp, các tình huống có vấn đề, và các bài tập…thiết thực đối với cuộc sống của học sinh sau này.
Lý do thứ hai là đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hoạt động hóa người học, tránh sức ỳ tâm lý, nghĩa là tổ chức học tập trong hoạt động tự giác, tích cực chủ động và sáng tạo, thông qua hoạt động giảng dạy trên lớp, người dạy rèn cho người học: tự nghiên cứu tài liệu, tự học; học tập cá thể và học tập hợp tác…
Lý do thứ ba là thái độ học tập các em học rất thụ động, thờ ơ và chán chường, do đó cần phải làm đủ mọi cách để tích cực hóa người học, tạo cho các em nhiều hứng thú cũng như chủ động trong học tập…
Cho nên, không thể dạy lý thuyết suông, hay dạy theo sách một cách máy móc. Mà phải sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để kích thích năng lực tự học cho học sinh bằng cách cho các em đọc giải đáp bộ ngân hàng câu hỏi, từng phần của bài học ứng với những câu hỏi cụ thể nhằm tạo ra những tính huống có vấn đề để các em có thể thấy được những ứng dụng của bài học trong thực tế cũng như khắc sâu những kiến thức mà các em đã được học. 

1.3. Tầm quan trọng:

Việc sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi để tích cực hóa người học không là vấn đề mới, nhưng hiện tại phương pháp này không được sử dụng bởi vì phải biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng khi sử dụng thì tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho người giáo viên. Bởi vì, học sinh có nguồn tài nguyên để khai thác, có những tình huống có vấn đề để học sinh hỏi trao đổi với nhau, nó kích thích cho học sinh nhu cầu tìm tòi học hỏi thêm ở trong thực tiễn trên nền tảng những câu hỏi mà các em đã giải đáp. Ngoài ra, khi sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi không những rèn cho các em tính tự học – học tập cá thể, mà còn rèn cho các em học theo nhóm – học tập hợp tác…   

Như vậy, qua việc sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi trong quá trình giảng dạy, không những giúp cho các em hiểu rõ mà còn nhớ lâu những kiến thức đã học, biết cách vận dụng những kiến thức đó vào trong thực tiễn, mà còn rèn luyện cho các em một số kỹ năng sống nhất định như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, kỹ năng học tập cá thể, kỹ năng học tập hợp tác...

1.4. Phạm vi ứng dụng:
Sáng kiến kinh nghiệm này áp dụng được cho hầu hết các môn học lý thuyết, giảng dạy cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng:
Thực trạng giảng dạy môn học lý thuyết hiện nay là giáo viên cố gắng dạy hết nội dung quy định, nhưng học sinh thì lại không cố gắng học, không chủ động trong hoạt động nhận thức của mình, không biết cách áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn cũng như sáng tạo như thế nào cho phù hợp…dẫn đến kết quả là kết quả học tập của học sinh không cao, chất lượng đào tạo không đáp ứng được xu thế hội nhập của đất nước…

2.2.  Nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện:
	STT
	Nội dung 
	Tổ chức thực hiện
	Thời gian
	Ghi chú

	01
	Biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi
	Dựa trên nội dung giảng dạy của bộ môn
	
	

	02
	Xây dựng kịch bản (giáo án) giảng dạy.
	Lồng ghép bộ ngân hàng câu hỏi vào từng phần của bài học.
	
	

	03
	Tiến hành giảng dạy trên lớp.
	Tổng kết kết quả giảng dạy
	
	

	04
	Thống kê so sánh
	Tổng kết
	
	

	
	
	
	
	


Đầu tiên là (tương đối hoàn chỉnh) yêu cầu.

Tiếp sau đó là.
Hiệu chỉnh bộ ngân hàng câu hỏi cho phù hợp.
Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện.

2.3.  Hoạt động thực hiện sáng kiến kinh nghiệm:
nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện

· Các phương pháp hoạt động thực hiện sáng kiến kinh nghiệm như: Thu thập thông tin, điều tra khảo sát, thử nghiệm thực tế, hội thảo...

2.4.  Những kết quả đạt được:
· Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra, những sản phẩm chính của đề tài. 

2.5.  ​Khả năng ứng dụng của SKKN:
​Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của SKKN.

3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

A.  Kế hoạch thực hiện cụ thể: 

- Thời gian bắt đầu: ngày 15 tháng  01 năm 2013
- Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm 2013
- Công việc tiến hành và biện pháp xử lý: 
1/. Giai đoạn 1: 

Thời gian thực hiện: từ ngày 15 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 03 năm 2013.       

Công việc tiến hành: 

a. Nghiên cứu nội dung học phần Kỹ năng Giao tiếp: Giảng viên nghiên cứu kỹ mục tiêu của học phần.

b. Sưu tầm hình ảnh, clip, những tình huống cụ thể, và những câu hỏi tình huống: Giảng viên tìm kiếm, sưu tầm hình ảnh, clip, cũng như những tình huống trong giao tiếp… từ đời sống xã hội và từ các địa chỉ trên mạng internet tham khảo, học tập và biên soạn lại cho phù hợp với mục tiêu của học phần và trình độ của học sinh…

c. Tiến hành thiết kế bài giảng: Giảng viên đưa những hình ảnh, clip, những tình huống cụ thể, và những câu hỏi tình huống vào bài giảng.

2/. Giai đoạn 2:

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến ngày 30 tháng 07 năm 2013.       

Công việc tiến hành: 

a. Giảng dạy các lớp học Học kỳ II (năm học 2012-2013): Giảng viên tiến hành giảng dạy nội dung đã được thiết kế. 

b. Khảo sát lấy ý kiến của học sinh. 

Lấy ý kiến của lớp 12TC Đ1 (37HS), 12TC Đ2 (17HS),  12TC ĐT1(35HS),  12TC ĐL1(35HS). Tổng số phiếu phát ra là 124 phiếu, và số phiếu thu về là 121 phiếu.
 Thống kê những ý kiến của học sinh như sau:
	S

TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm đánh giá

	
	
	5
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	4
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	3
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	2
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	1
(Sốphiếu /tỉ lệ)

	1
	Giảng viên nêu mục tiêu của học phần rõ ràng
	98
80,9%
	19
15,7%
	4
3,3%
	
	

	2
	Giảng viên trình bày nội dung rõ ràng và đầy đủ 
	84
69,4%
	34

28%
	2

1,6%
	1
0,8%
	

	3
	Các tình huống phù hợp với thực tế 
	65
53,7%
	49
40,4%
	6
4,9%
	1
0,8%
	

	4
	Các clip phù hợp
	12
9,9%
	97
80,1%
	9
7,4%
	3
2,4%
	

	5
	Hình ảnh phù hợp
	23
19,0%
	93
76,8%
	5
4,1%
	
	

	6
	Màu sắc của các  slide trình chiếu phù hợp
	11
9,0%
	54
44,6%
	56
46,2%
	
	

	7
	Cấu trúc bài giảng hợp lý
	87
71,9%
	32
26,4%
	2
1,6%
	
	

	8


	Giờ học sinh động và hứng thú
	97
80,1%
	12
9,9%
	12
9,9%
	
	

	9
	Giảng viên phát huy được tính tích cực, chủ động của người học
	74
61,1%
	32
26,4%
	13
10,7%
	1
0,8%
	1
0,8%

	10
	Giảng viên kiểm soát tốt các hoạt động trên lớp
	81
66,9%
	26
21,4%
	11
9,0%
	3
2,4%
	

	11
	Bài giảng dễ hiểu  
	93
76,8%
	27
22,3%
	1
0,8%
	
	

	12
	Nội dung bài giảng gắn liền với thực tế 
	103
85,1%
	16
13,2%
	2
1,6%
	
	

	13
	Học sinh hài lòng sau khi học  học phần theo phương pháp mới  
	96
79,3%
	21
17,3%
	4
3,3%
	
	

	14
	Có nhiều thời gian để giải bài tập
	105
86,7%
	16
13,2%
	
	
	


Ghi chú:       Điểm 5: Rất hài lòng

Điểm 4: Hài lòng

Điểm 3: Tương đối hài lòng

Điểm 2: Chưa hài lòng

Điểm 1: Không hài lòng
Các ý kiến khác:

· Nên bổ sung thêm clip video phù hợp với nội dung bài giảng: 2 phiếu 

· Nên sưu tầm thêm nhiều trò chơi minh họa cho bài học: 3 phiếu 

· Một số bài tập tình huống chưa thực sự cần thiết: 12 phiếu 

· Các slide nên sử dụng màu sắc nhẹ nhàng hơn: 4 phiếu 

· Tổ chức thêm các hoạt động ngoại khoá: 5 phiếu

Xử lý các kết quả đã khảo sát: 

Sau khi thống kê những ý kiến đóng góp, đã và sẽ tiến hành điều chỉnh những nội dung sau:

· Sưu tầm thêm một số clip phù hợp với nội dung bài giảng. 
· Sưu tầm thêm một số trò chơi minh họa cho bài học. 
· Thay đổi màu sắc để học sinh dễ nhìn hơn.
· Sưu tầm thêm bài tập tình huống, các câu chuyện thực tế bổ sung cho bài giảng.  
Những mặt đạt được cần phát huy, và những hạn chế tìm cách khắc phục bằng cách tiếp tục sưu tầm những hình ảnh, những clip, cũng như những tình huống mới phù hợp hơn thay cho những hình ảnh và clip cũ.

3/. Giai đoạn 3:

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 08 năm 2013 đến ngày 15 tháng 12 năm 2013       

Công việc tiến hành: 

Hiệu chỉnh bài giảng: Sau khi khảo sát lấy ý kiến và thống kê những ý kiến góp ý của học sinh, thì tiến hành hiệu chỉnh và thiết kế lại bài giảng. 

Giảng lại các lớp học Học kỳ I (năm học 2013-2014): Sau khi hiệu chỉnh và thiết kế lại lại bài giảng, giáo viên giảng lại bài và khảo sát lấy ý kiến, kết quả đạt được kết quả như sau:

Khảo sát lấy ý kiến của học sinh. 

Tiến hành lấy ý kiến của lớp 13TC-M(19HS), 13TC-Đ2(38HS),  13TC-O(40HS). Tổng số phiếu phát ra là 107 phiếu, và số phiếu thu về là 106 phiếu.
Thống kê những ý kiến của học sinh như sau:
	S

TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm đánh giá

	
	
	5
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	4
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	3
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	2
(Sốphiếu /tỉ lệ)
	1
(Sốphiếu /tỉ lệ)

	1
	Giảng viên nêu mục tiêu của học phần rõ ràng
	96
90,5%
	10
9,4%
	
	
	

	2
	Giảng viên trình bày nội dung rõ ràng và đầy đủ 
	102
96,2%
	4

3,7%
	
	
	

	3
	Các tình huống phù hợp với thực tế 
	94
88,6%
	9
8,4%
	3
2,8%
	
	

	4
	Các clip phù hợp
	91
85,8%
	12
11,3%
	3
2,8%
	
	

	5
	Hình ảnh phù hợp
	45
42,4%
	100

94,3%
	1
0,9%
	
	

	6
	Màu sắc của các  slide trình chiếu phù hợp
	65
61,3%
	39
36,7%
	2
1,8%
	
	

	7
	Cấu trúc bài giảng hợp lý
	104
98,1%
	2
1,8%
	
	
	

	8


	Giờ học sinh động và hứng thú
	86
81,1%
	16
15,0%
	3
2,8%
	1
0,8%
	

	9
	Giảng viên phát huy được tính tích cực, chủ động của người học
	87
82,0%
	12
11,3%
	7
6,6%
	
	

	10
	Giảng viên kiểm soát tốt các hoạt động trên lớp
	62
58,4%
	41
38,6%
	2
1,8%
	1
0,9%
	

	11
	Bài giảng dễ hiểu  
	104
98,1%
	2
1,8%
	
	
	

	12
	Nội dung bài giảng gắn liền với thực tế 
	93
87.7%
	11
10,3%
	1
0,9%
	1
0,9%
	

	13
	Học sinh hài lòng sau khi học  học phần theo phương pháp mới  
	70
66,0%
	34
32,0%
	2
1,8%
	
	

	14
	Có nhiều thời gian để giải bài tập
	72
67,9%
	34
32,0%
	
	
	


Ghi chú:       Điểm 5: Rất hài lòng

Điểm 4: Hài lòng

Điểm 3: Tương đối hài lòng

Điểm 2: Chưa hài lòng

Điểm 1: Không hài lòng
Các ý kiến khác:

· Tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa: 4 phiếu.
· Tổ chức lớp học giao lưu với các lớp nữ: 15 phiếu.
· Em mong muốc các học phần khác cũng được giảng dạy theo phương pháp này.
· Em học rất thích được học theo phương pháp này. 
3/. Giai đoạn 4:

Thời gian thực hiện: từ ngày 16 tháng 12 năm2013 đến ngày 31tháng 12 năm 2013       

Công việc tiến hành: Viết báo cáo
B. Kết quả thực hiện 

Sau khi hiệu chỉnh, giảng dạy lại lần 2 và khảo sát lấy ý kiến của học sinh, so sánh 2 bảng khảo sát lần 1 và lần 2 cũng như những ý kiến khác của Sinh viên thì ta nhận thấy rằng mức độ hài lòng tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, sau khi học xong học phần Kỹ năng Giao tiếp, các em tự tin hơn trong giao tiếp trong cách ứng xử hàng ngày của mình. Ngoài ra, các em còn chủ động tìm thêm các tình huống, hình ảnh, các clip để tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho mình cũng như tự hoàn thiện bản thân mình…

Sau thời gian nghiên cứu thiết kế bài giảng học phần Kỹ năng Giao tiếp, và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy, học sinh được tiếp nhận hướng giải quyết bài tập một cách chủ động và sáng tạo. Rèn được cho các em kỹ năng ưng xử nhạy bén hơn, nâng cao chất lượng sống cho các em.
C. Mặt hạn chế và tích cực của sáng kiến kinh nghiệm:

Sau thời gian nghiên cứu thiết kế bài giảng học phần Kỹ năng Giao tiếp, giao viên tốn rất nhiều thời gian và công sức cho việc chuẩn bị một buổi lên lớp nên dễ rơi vào trạng thái ngán ngại.

Tình huống trong cuộc sống thì bao la và rộng lớn, cách giải quyết thì lại rất đa dạng và phong phú. Ở một số tình huống cần phải thuyết phục người học thì đòi hỏi người giáo viên phải bản lĩnh và vững vàng.
Qua cách giảng dạy và học tập này, học sinh chủ động và tích cực hơn trong học tập, trong các hoạt động của lớp. 
D. Kết luận:
Qua quá trình thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy học phần Kỹ năng giao tiếp, tuy tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng nó đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, có thể nhân rộng cho các giáo viên trong tổ để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

                                 Người viết báo cáo 
                                (ký và ghi rõ họ tên)







Đặng Thị Nhật Minh
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